Phụ lục Ib

PHÂN CÔNG THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

	STT
	PHẠM VI THẨM QUYỀN ĐƯỢC PHÂN CÔNG

	I
	Thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ máy, thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền của các bộ quy định tại mục II đến mục IX)

	1
	Nồi hơi; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 °C; Nồi gia nhiệt dầu.

	2
	Hệ thống đường ống áp lực.

	3
	Các bình, bồn, bể chịu áp lực (bao gồm chai chứa khí hóa lỏng).

	4
	Hệ thống lạnh; Hệ thống Điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

	5
	Thiết bị nâng, gồm: cần trục, cầu trục, cổng trục, máy nâng (bàn nâng, sàn nâng, cầu nâng, Pa lăng điện, pa lăng kéo tay, tời điện, tời tay), xe nâng hàng, xe nâng người và các loại bộ phận mang tải.

	6
	Máy vận thăng.

	7
	Thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

	8
	Máy, thiết bị phục vụ mục đích vui chơi, giải trí; hệ thống cáp treo chở người.

	9
	Thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân.

	10
	Thiết bị an toàn, thiết bị cảnh báo an toàn cho người lao động; thiết bị phục vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thiết bị dạy nghề.

	II
	Thẩm quyền của Bộ Công Thương

	1
	Nồi hơi có áp suất trên 16bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống áp lực (có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác dầu khí trên biển) trong lĩnh vực: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác than.

	2
	Hệ thống Điều chế, tồn chứa, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa, chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.

	3
	Đường ống vận chuyển, phân phối khí đốt cố định bằng kim loại và đường ống khí đốt công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền.

	4
	Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò.

	5
	Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên sử dụng trong khai thác hầm lò.

	6
	Máy biến áp phòng nổ

	7
	Động cơ điện phòng nổ.

	8
	Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (khởi động từ, khởi động mềm, Aptomat, máy cắt điện tự động, biến tần, rơ le dòng điện rò).

	9
	Thiết bị Điều khiển phòng nổ (bảng Điều khiển, hộp nút nhấn).

	10
	Máy phát điện phòng nổ.

	11
	Cáp điện phòng nổ.

	12
	Đèn chiếu sang phòng nổ.

	13
	Máy nổ mìn điện.

	III
	Thẩm quyền của Bộ Xây dựng

	1
	Hệ thống cốp pha trượt.

	2
	Hệ thống cốp pha leo.

	3
	Hệ giàn thép ván khuôn trượt.

	4
	Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng.

	5
	Máy bơm bê tông.

	6
	Cần trục tháp.

	7
	Máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng.

	8
	Máy thi công công trình hầm, ngầm: Máy và thiết bị trong các công nghệ đào hở; Máy và thiết bị trong các công nghệ đào kín; Máy thi công tuyến ngầm bằng công nghệ khiên và tổ hợp khiên; Máy sản xuất bê tông công trình ngầm.

	9
	Hệ giàn giáo thép; thanh, cột chống tổ hợp.

	10
	Sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

	IV
	Thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp PTNT

	1
	Máy kéo dùng trong nông lâm nghiệp.

	2
	Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới.

	3
	Máy gieo hạt.

	4
	Máy cấy.

	5
	Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai.

	6
	Máy phun thuốc sâu và phân phối phân bón lỏng.

	7
	Máy cắt bụi cây và xén cỏ cầm tay.

	8
	Máy cắt cỏ.

	9
	Máy liên hợp thu hoạch lúa, mía, ngô; máy thu hoạch cây thức ăn gia súc và máy thu hoạch bông.

	10
	Máy đóng kiện rơm, cỏ.

	11
	Máy lâm nghiệp.

	12
	Tàu, thuyền, ngư cụ và thiết bị nghề cá.

	V
	Thẩm quyền của Bộ Thông tin truyền thông

	1
	Đài phát thanh có công suất phát cực đại từ 150W trở lên.

	2
	Đài truyền hình có công suất phát cực đại từ 150W trở lên.

	VI
	Thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

	1
	Lò phản ứng hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất phóng xạ, thiết bị bức xạ.

	VII
	Thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải

	1
	Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, phương tiện thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, hàng không.

	2
	Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt, sử dụng trên các công trình trên biển phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí; hệ thống đường ống dẫn dầu, khí đốt trên biển.

	3
	Các phương tiện, thiết bị xếp dỡ có yêu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chuyên dùng trong cảng hàng không, cảng thủy, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy, phương tiện đường sắt (trừ phương tiện, thiết bị phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh, tàu cá).

	VIII
	Thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

	
	Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phục vụ quốc phòng, an ninh.

	IX
	Thẩm quyền của Bộ Y tế

Máy, thiết bị, vật tư thuộc ngành y tế.


